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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

                                                              
    

ĐIỀU LỆ 

Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị  

 Quần vợt xe lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021 

 
  

I. Mục đích:  

- Tuyên truyền, động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập 

luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tự tin, hòa nhập cộng đồng, thông qua 

giải đánh giá phong trào thể thao người khuyết tật của các địa phương trong cả 

nước, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể 

thao cho người khuyết tật trong những năm tiếp theo. 

- Thông qua kết quả thi đấu để xem xét, tuyển chọn các vận động viên có 

thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông 

Nam Á (Asean Paragames) lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021.  

II. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian: Từ ngày 16-25/04/2021 

2. Địa điểm:  

Môn Judo người khiếm thị thi đấu tại Nhà tập luyện Thể dục thể thao Phú 

Thọ, số 219 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;  

Môn Quần vợt xe lăn thi đấu tại cụm sân Quần vợt CLB Phú Thọ, số  

215A Lý Thường Kiệt, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.  

Môn Boccia và Bóng đá khiếm thị thi đấu tại Trung tâm huấn luyện và thi 

đấu TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 219 Lý Thường Kiệt, Quận 11, thành phố 

Hồ Chí Minh.  

3. Chương trình thi đấu: 

- Ngày 16/04/2021: Các đoàn đến. 

- Ngày 17/04/2021: Sáng từ 8h00 – 11h30 và chiều từ 13h30 -17h00 

kiểm tra sức khoẻ, khám phân loại thương tật, kiểm tra hồ sơ cho các vận động 

viên tại Trung tâm Thể dục thể thao Phú Thọ, 219 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

Lưu ý: Tất cả các vận động viên phải có mặt để kiểm tra và mang theo 

hồ sơ bản gốc theo quy định của điều lệ, tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ 

theo quy định hoặc không có mặt kiểm tra sức khoẻ sẽ không được tham dự thi 

đấu. 

- Ngày 18/04/2021:  
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+ Sáng 8h30: Ban tổ chức, trưởng đoàn, huấn luyện viên họp chuyên môn, 

xếp lịch thi đấu môn Judo khiếm thị tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ. Môn 

Boccia tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 

219 Lý Thường Kiệt, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.  

+  11h00: Tập huấn trọng tài môn Judo tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ. 

+ Chiều 14h00: Ban tổ chức, trưởng đoàn, huấn luyện viên họp chuyên 

môn, xếp lịch thi đấu môn Môn Quần vợt xe lăn tại sân Quần vợt CLB Phú Thọ. 

Số 215A Lý Thường Kiệt, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

+ Chiều 15h00: Tập huấn trọng tài môn Bóng đá khiếm thị tại Trung tâm 

huấn luyện và thi đấu TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 219 Lý Thường Kiệt, 

Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.  

- Ngày 19-25/04/2021: Tổ chức thi đấu các nội dung môn Judo khiếm thị, 

Quần vợt xe lăn, Boccia, Bóng đá khiếm thị theo lịch. 

III. Những quy định cụ thể: 

1. Môn Judo khiếm thị  

1.1 Nội dung thi đấu: tổ chức 13 nội dung cá nhân nam, nữ của các hạng 

cân:   

Nam: -46kg, -50kg, - 55kg, -60kg, -66kg, -73kg và trên 73kg. 

Nữ: -42kg, -45kg, -48kg, -52kg, -57kg và trên 57kg. 

1.2. Đối tượng tham dự: 

- Các vận động viên người khiếm thị thuộc các Câu lạc bộ Judo trên toàn 

quốc. Mỗi địa phương được phép cử không hạn chế số lượng các câu lạc bộ Judo 

người khiếm thị tham dự . Mỗi câu lạc bộ được cử 02 vận động viên nam và 02 

vận động viên nữ cho mỗi nội dung thi đấu theo đúng hạng cân Điều lệ quy định. 

- Mỗi hạng cân phải có từ 3 vận động viên trở lên của 2 câu lạc bộ khác 

nhau mới tổ chức thi đấu. 

- Lứa tuổi tham dự: các vận động viên khiếm thị có độ tuổi từ 15 tuổi trở 

lên (sinh năm 2006 trở về trước). 

1.3. Thể thức thi đấu 

- Thi đấu đối kháng cá nhân (nam, nữ) theo hạng cân.  

- Hạng cân có 3 hoặc 4 vận động viên thi đấu vòng tròn tính điểm, hạng cân 

có từ 5 vận động viên trở lên thi đấu vòng loại Repechage theo luật Judo quốc tế. 

1.4. Luật thi đấu và cách tính điểm xếp hạng 

Thi đấu theo Luật thi đấu Judo khiếm thị quốc tế do Liên đoàn thể thao 

người khiếm thị thế giới IBSA ban hành 

 Cách tính điểm thi đấu áp dụng theo Luật trọng tài Liên đoàn Judo quốc 

tế năm 2018. 
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1.5. Trang phục thi đấu 

Các vận động viên tham dự Giải phải mặc trang phục thi đấu thể thao theo 

quy định của môn Judo.  

2. Môn Quần vợt xe lăn 

 1. Nội dung thi đấu: Tổ chức thi đấu 4 nội dung (2 nội dung cá nhân, 2 

nội dung đôi), cụ thể như sau: 
 

TT Các nội dung nam Các nội dung nữ 

1 Đơn nam Đơn nữ 

2 Đôi nam Đôi nữ 

1.2. Đối tượng tham dự: 

- Các vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn theo quy định. Mỗi địa 

phương được phép cử không hạn chế số lượng câu lạc bộ tham dự. Mỗi câu lạc 

bộ được cử 02 vận động viên nam và 02 vận động viên nữ, 2 đôi nam, 2 đôi nữ 

tham gia thi đấu theo Điều lệ quy định. 

- Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 3 vận động viên hoặc 3 đôi trở lên của 

2 câu lạc bộ khác nhau tham gia mới tổ chức thi đấu. 

- Lứa tuổi tham dự: Các vận động viên có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên (sinh 

năm 2006 trở về trước). 

1.3. Thể thức thi đấu 

- Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Các nội dung đơn,  nội dung đôi thi 

đấu theo thể thức 3 set thắng 2.  

- Nếu có từ 6-8 vận động viên hoặc 6-8 đôi tham gia thi đấu sẽ chia thành 2 

bảng, các cá nhân, đôi xếp thứ nhất, nhì của bảng sẽ thi đấu tiếp theo thể thức nhất 

bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì của bảng A. Hai cá nhân hoặc hai 

đôi thắng sẽ vào chung kết, còn hai cá nhân hoặc hai đôi thua sẽ đồng giải ba  

1.4. Luật thi đấu và cách tính điểm xếp hạng 

- Thi đấu theo Luật thi đấu Quần vợt xe lăn quốc tế  

- Nếu có 2 VĐV (hoặc 2 đôi VĐV) có số điểm bằng nhau, thì đôi nào 

thắng trực tiếp sẽ được xếp hạng trên. 

- Nếu có 3 VĐV (hoặc 3 đôi VĐV) trở lên có số điểm bằng nhau thì sẽ 

tính theo tỷ số của : 

a) Tổng các trận (match) thắng trên tổng các trận (match) thua. 

b) Tổng các ván (sets) thắng trên tổng các ván (sets) thua. 

c) Tổng các bàn (games) thắng trên tổng các bàn (games) thua. 

VĐV (đôi) nào có tỷ số cao hơn thì VĐV (đôi) đó sẽ được xếp hạng trên. 

d)  Nếu các tỷ số trên vẫn bằng nhau thì BTC sẽ tiến hành bốc thăm. 
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1.5. Bóng thi đấu: Bóng Dunlop Fort All Court (bóng do BTC cung 

cấp). 

1.6. Trang phục thi đấu 

Các vận động viên tham dự Giải phải mặc trang phục thi đấu thể thao theo 

quy định của môn Quần vợt.  

3. Môn Boccia 

Tổ chức thi đấu 3 nội dung cá nhân, 2 nội dung đồng đội cụ thể như sau: 
 

TT NỘI DUNG Đối tượng Hạng thương tật 

1 Cá nhân Hỗn hợp BC1 

2 Cá nhân Hỗn hợp BC2 

3 Cá nhân Hỗn hợp BC4 

4 Đồng đội Hỗn hợp BC1 – BC2 

5 Đồng đội Hỗn hợp BC4 
 

(Đối tượng hỗn hợp được hiểu là không phân biệt giới tính Nam, Nữ) 

1. Đăng ký tham dự: Mỗi vận động viên được phép đăng ký tham dự các 

nội dung đơn và đồng đội theo hạng thương tật và điều lệ quy định. 

Các câu lạc bộ hoặc các trường giáo dục đặc biệt được phép đăng ký tham 

dự nhưng không quá 03 câu lạc bộ, trường giáo dục đặc biệt/đơn vị tỉnh, thành. 
  

2. Thể thức thi đấu 

Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn 

3. Luật thi đấu 

Áp dụng theo Luật thi đấu thể thao người khuyết tật Quốc tế (IPC)  

4. Trang phục thi đấu 

Các vận động viên tham dự Giải phải mặc trang phục thi đấu thể thao theo quy 

định của môn Boccia.  

4. Môn Bóng đá khiếm thị 

1. Nội dung thi đấu:  

- Tổ chức thi đấu nội dung đồng đội nam các vận động viên khiếm thị hạng 

B1; 
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- Nếu không đủ số đội bóng đá khiếm thị 5 người theo quy định sẽ tổ chức 

thi đấu biểu diễn, thành tích đạt được sẽ không tính vào bảng tổng sắp thành tích 

của đơn vị. 

2. Thể thức thi đấu và quy định: 

2.1. Mỗi trận đấu được chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa hai 

hiệp là 10 phút. 

2.2. Trong một trận đấu được phép đăng ký tối đa 10 cầu thủ (05 cầu thủ 

thi đấu chính thức và 05 cầu thủ dự bị trong đó mỗi đội được đăng ký 02 vận 

động viên sáng mắt làm thủ môn). Trong một trận đấu được phép thay thế tối đa 

05 cầu thủ dự bị không kể vị trí và thời gian. 

2.3. Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu. 

2.4. Giầy thi đấu: Giầy đinh núm cao su, đế mềm. 

2.5. Bóng thi đấu: Bóng chuông do Ban Tổ chức cung cấp. 

2.6. Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 02 bộ quần áo thi đấu khác mầu 

và phải đăng ký mầu áo với Ban Tổ chức. Cầu thủ đăng ký số áo trong suốt giải. 

2.7. Các vận động viên tham gia thi đấu phải có bọc ống đồng và tất dài 

che phủ bọc ống đồng (tất của đội phải cùng mầu). 

2.8. Sân thi đấu: Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. 

2.9. Quy định thẻ phạt. 

2.9.1. Cầu thủ bị 02 thẻ vàng sẽ nghỉ thi đấu 01 trận kế tiếp ngay sau trận bị 

phạt thẻ vàng thứ hai, cũng áp dụng như vậy đối với thẻ vàng thứ 4, thứ 6 trở lên. 

2.9.2. Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu sẽ phải nghỉ thi đấu 

01 trận kế tiếp. Trong trường hợp lỗi vi phạm nghiêm trọng Ban Tổ chức sẽ có 

thông báo kỷ luật ở mức độ cao hơn. 

3. Cách tính điểm xếp hạng: 

1. Thi đấu vòng tròn, cách tính điểm xếp hạng như sau: 

- Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Đội nào có tổng số điểm nhiều 

hơn được xếp trên.  

2. Nếu có 2 đội bằng điểm nhau thì trước hết sẽ tính kết quả giữa hai đội đó 

với nhau theo thứ tự sau: 

+ Hiệu của tổng số bàn thắng – tổng số bàn thua (Đội nào có chỉ số cao 

hơn thì xếp trên); 

+Nếu vẫn bằng nhau xét kết quả trận đấu trực tiếp; 

3. Nếu có 03 đội trở lên bằng điểm nhau thì trước hết sẽ tính kết quả giữa 

các đội đó với nhau theo thứ tự sau: 
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+ Hiệu số của tổng số bàn thắng – tổng số bàn thua; 

+ Tổng số bàn thắng; 

+ Đội nào có chỉ số cao hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 

4. Thi đấu trực tiếp: Sau khi kết thúc thời gian thi đấu theo quy định mà tỷ 

số hòa, sẽ cho đá luân lưu để xác định đội thắng cuộc. 

IV. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại: 

1. Khen thưởng:  

1.1. Hiệp hội Paralympic Việt Nam trao:  

- Cúp cho Câu lạc bộ đoạt hạng nhất của từng môn thi đấu tính theo huy 

chương vàng, bạc, đồng câu lạc bộ đạt được 

- Trao huy chương vàng, bạc, đồng kèm giấy chứng nhận thành tích cho 

các nội dung thi đấu cá nhân và đôi, đồng đội khi có từ 3 vận động viên, 3 đôi 

hoặc 3 đội trở lên của 3 câu lạc bộ trở lên tham dự. 

- Trao huy chương vàng, bạc kèm giấy chứng nhận thành tích cho các nội dung 

thi đấu cá nhân và đôi, đội khi có 3 vận động viên , 3 đôi hoặc 3 đội trở lên của 2 câu 

lạc bộ trở lên tham dự. 

1.2. Tổng cục Thể dục thể thao trao cờ nhất, nhì, ba cho câu lạc bộ đạt 

thành tích ở mỗi môn thi đấu tại giải, tính theo huy chương vàng, bạc, đồng câu 

lạc bộ đạt được.  

2. Kỷ luật: Tập thể, cá nhân tham dự giải nếu vi phạm Luật, Điều lệ và các quy 

định của Ban tổ chức, tuỳ mức độ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh 

cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, truất quyền thi đấu, xoá bỏ thành tích và bị xử phạt 

hành chính theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

3. Khiếu nại:  

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại 

và phải nộp đơn khiếu nại kèm theo lệ phí 500.000đ/lượt cho Ban chuyên môn 

của môn thi. 

- Ban tổ chức không giải quyết các khiếu nại về hạng thương tật và nhân sự sau 

khi kết thúc các cuộc họp chuyên môn. 

- Ban Trọng tài của từng môn thể thao phải xem xét, giải quyết các khiếu 

nại trong thời gian quy định và gửi văn bản trả lời cho các đơn vị liên quan, đồng 

thời báo cáo Ban tổ chức giải. Các tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ 

quyết định của Ban Trọng tài môn thi. Trường hợp quyết định giải quyết của Ban 

Trọng tài môn thi chưa thỏa đáng, các đơn vị có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức 

giải, quyết định của Ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng. 

V. Kinh phí: 
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1. Tổng cục Thể dục thể thao và địa phương đăng cai thi đấu chi kinh phí tổ chức 

giải. Hiệp hội Paralympic Việt Nam chi kinh phí làm Cup, huy chương và giấy chứng 

nhận thành tích. 

2. Các câu lạc bộ tỉnh/thành tham dự giải: 

- Chi toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại, khám sức khoẻ, khám chuyên môn khiếm thị, 

mua bảo hiểm cho các vận động viên của đơn vị mình tham dự giải (bảo hiểm mua tại 

địa phương cử đi); các chi phí khác cho đoàn. 

- Kinh phí làm thẻ quản lý thông tin hồ sơ của vận động viên do Hiệp hội 

Paralympic Việt Nam quy định. 

- Kinh phí khen thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành 

tích theo quy định hiện hành. 

VI. Đăng ký thi đấu: 

1. Hồ sơ đăng ký thi đấu:  

- Đăng ký thi đấu: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ký, đóng dấu Đăng ký chung (mẫu số 01) và đăng ký theo từng 

môn (mẫu số 02). 

- Các vận động viên phải có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp mới được phép tham dự thi đấu. 

- Bảo hiểm: Đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm mua bảo hiểm thân thể cho 

các vận động viên của đơn vị mình tại địa phương cử đi. 

 - Hồ sơ vận động viên bao gồm: 

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao có công 

chứng), bản chính VĐV mang theo để đối chiếu khi kiểm tra nhân sự.  

+ Hồ sơ phân loại thương tật vận động viên (theo mẫu số 03) (đối với các 

vận động viên mới, vận động viên khiếm thị)  

+ Đối với các vận động viên khiếm thị bắt buộc phải có kết luận chuyên môn 

của bệnh viện mắt (theo mẫu số 04).  

+ 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm. 

Lưu ý: Các biểu mẫu số 01, 03 về đăng ký chung, phiếu phân loại thương 

tật (mẫu 03) và thông tin y tế chuyên khoa mắt (mẫu 04) với kết luận của bác sĩ 

bệnh viện mắt được gửi kèm theo điều lệ này. 

2. Thời hạn đăng ký:  

- Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức về địa chỉ: Vụ Thể dục 

thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Ba Đình - Hà Nội, 

trước ngày 5/04/2021. Chi tiết liên hệ Bà Hồ Thanh My, điện thoại: 024.37471361 

hoặc 0913543238. Email: thanhmywin5@yahoo.com 

mailto:thanhmywin5@yahoo.com
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- Hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức gồm: Danh sách đăng ký chung và đăng 

ký thi đấu từng môn (mẫu số 01 bản gốc) và gửi đăng ký bằng file mềm làm trên 

Excel mẫu số 01 vào địa chỉ Email: thanhmywin5@yahoo.com; chứng minh nhân 

dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao có công chứng), giấy khám sức khoẻ (bản 

gốc), bảo hiểm thân thể (bản sao), 2 ảnh mầu cỡ 4x6cm, hồ sơ phân loại thương tật 

(mẫu số 02) và kết luận khám mắt (mẫu số 03 đối với vận động viên khiếm thị), thẻ 

phân loại thương tật quốc tế và quốc gia (bản sao nếu có).  

Chú ý: Ban tổ chức không chấp nhận các đơn vị đăng ký muộn, thiếu hồ 

sơ hay thay đổi đăng ký thi đấu sau ngày 5/4/2021. 

VII. Hiệu lực thi hành:   

Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức giải, các đoàn vận động viên 

và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.  
 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL các tỉnh/thành; 

- Sở VH&TT các tỉnh/thành; 

- Hiệp hội Paralympic VN; 

- Liên đoàn Judo VN; 

- Liên đoàn Quần vợt VN; 
-  Lưu: VT, TDTTQC, M 60. 

    

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

   VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
 

 

 

  

mailto:thanhmywin5@yahoo.com
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ĐƠN VỊ 

………………… 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHÍNH THỨC CÁC MÔN 
 

Kính gửi:………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều lệ Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe 

lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021của Tổng cục Thể dục thể 

thao. Đơn vị ........................................ đăng ký chính thức vận động viên tham dự 

cụ thể như sau: 
 

STT Họ và tên 
Năm sinh  Chức  

danh 

Hạng 

thương  

tật 

Môn 

thi 
Ghi chú 

Nam  Nữ 

1 Nguyễn Văn A 1970  T. Đoàn   0905987659 

2 Nguyễn Văn B 1978  HLV   0904989687 

3 Nguyễn Văn C  1980 HLV   0805987459 

4 Nguyễn văn D 1970  B. Sỹ   0305975489 

5 Nguyễn Văn E 1978  VĐV B1 B. đá  

6 Nguyễn Văn F  1980 VĐV B1 Judo  

7 Nguyễn Văn G 1984  VĐV  Q. vợt  

8 Nguyễn văn H  1990 VĐV BC1 Boccia  

9 ……..       

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

 …….ngày……tháng……năm 2021 

 LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

  

Mẫu số 01 
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ĐƠN VỊ 

………………… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHÍNH THỨC  

MÔN QUẦN VỢT XE LĂN 
 

Kính gửi:………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều lệ Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe 

lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021của Tổng cục Thể dục thể 

thao. Đơn vị ........................................ đăng ký chính thức vận động viên tham dự 

cụ thể như sau: 

1. Huấn luyện viên:............................. điện thoại ....................................... 

2. Săn sóc viên:............................................................................................. 
 

TT 
HỌ VÀ TÊN  

 VẬN ĐỘNG VIÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 

 

NỘI DUNG 

THI ĐẤU 

ĐƠN 

NỘI DUNG 

THI ĐẤU 

ĐÔI 

HẠNG 

THƯƠNG 

TẬT 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 …….ngày……tháng……năm 2021 

 LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đoàn phải ghi đầy đủ thông tin nội dung các mục thi đấu theo mẫu đăng 

ký. Trường hợp các vận động viên mới đề nghị ghi vận động viên chưa xác định thương 

tật. 
tật. 

Mẫu số 02 
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ĐƠN VỊ 

………………… 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHÍNH THỨC  

MÔN BÓNG ĐÁ KHIẾM THỊ 
 

Kính gửi:………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều lệ Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe 

lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021của Tổng cục Thể dục thể 

thao. Đơn vị ........................................ đăng ký chính thức vận động viên tham dự 

cụ thể như sau: 

1. Huấn luyện viên:............................. điện thoại ....................................... 

2. Săn sóc viên:............................................................................................. 
 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN  

 VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

NGÀY,THÁNG, 

NĂM SINH 

 

HẠNG THƯƠNG 

TẬT 

 

GHI CHÚ 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 …….ngày……tháng……năm 2021 

 LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: Các đoàn phải ghi đầy đủ thông tin nội dung các mục thi đấu theo mẫu đăng 

ký. Trường hợp các vận động viên mới đề nghị ghi vận động viên chưa xác định thương 

tật vào phần ghi chú. 

Mẫu số 02 
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ĐƠN VỊ 

………………… 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHÍNH THỨC  

MÔN BOCCIA 
 

Kính gửi:………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều lệ Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe 

lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021của Tổng cục Thể dục thể 

thao. Đơn vị ........................................ đăng ký chính thức vận động viên tham dự 

cụ thể như sau: 

1. Huấn luyện viên:............................. điện thoại ....................................... 

2. Săn sóc viên:............................................................................................. 
 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN  

 VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

NGÀY,T

HÁNG, 

NĂM 

SINH 

 

GIỚI 

TÍNH 

 

NỘI DUNG 

THI ĐẤU 

ĐƠN 

 

NỘI DUNG 

THI ĐẤU 

ĐỒNG ĐỘI 

 

HẠNG 

THƯƠNG 

TẬT 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 …….ngày……tháng……năm 2021 

 LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đoàn phải ghi đầy đủ thông tin nội dung các mục thi đấu theo mẫu đăng 

ký. Trường hợp các vận động viên mới đề nghị ghi vận động viên chưa xác định thương 

tật. 

Mẫu số 02 
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ĐƠN VỊ 

………………… 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CHÍNH THỨC  

MÔN JU DO KHIẾM THỊ 
 

Kính gửi:………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều lệ Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe 

lăn, Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021của Tổng cục Thể dục thể 

thao. Đơn vị ........................................ đăng ký chính thức vận động viên tham dự 

cụ thể như sau: 

1. Huấn luyện viên:............................. điện thoại ....................................... 

2. Săn sóc viên:............................................................................................. 
 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN  

 VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

NGÀY,THÁNG, 

NĂM SINH 

 

GIỚI TÍNH 

 

NỘI DUNG 

THI ĐẤU 

(HẠNG CÂN) 

 

GHI CHÚ 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 …….ngày……tháng……năm 2021 

 LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đoàn phải ghi đầy đủ thông tin nội dung các mục thi đấu theo mẫu đăng 

ký. Trường hợp các vận động viên mới đề nghị ghi vận động viên chưa xác định thương 

tật vào phần ghi chú. 

Mẫu số 02 
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PHIẾU PHÂN LOẠI THƯƠNG TẬT  

Giải Cup các câu lạc bộ Judo người khiếm thị Quần vợt xe lăn,  

Boccia và Bóng đá khiếm thị toàn quốc năm 2021 

 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên:………………………………………. Năm sinh ………………….. 

Đơn vị: ……………………………………………………..…………………. 

Môn thi đấu:………………………………………………………………….. 

Nội dung thi đấu:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Tham gia thi đấu (từ năm nào): :……………………………………………….. 

Bệnh lý:…………………………………………...…… Năm: ………………... 

Tình trạng phân loại thương tật: 

+ Chưa phân loại: 

+ Đã phân loại: 

 Trong nước: Năm ………….. Loại thương tật ……………… 

 Quốc tế: Năm  ………………Loại thương tật ……………….. 

 

Huấn luyện viên 

(Ký ghi rõ họ tên) 

…….. Ngày       tháng       năm 2021 

Vận động viên 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Đề nghị điền đầy đủ thông tin và tích vào các ô tương ứng 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 

Mẫu số 03 
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II. THÔNG TIN Y TẾ: (DÀNH CHO BÁC SĨ KHÁM MẮT)  
 

1. Họ và tên ……………………..………..Tuổi bắt đầu bệnh: ………….. 

2. Chẩn đoán bệnh:………………………………………………………..  

3. Thị lực: phương pháp đo:______________________________________  

+ Có kính: Độ kính:____________ MP:_________ MT:___________  

+ Không kính: Độ kính:____________ MP:_________ MT:___________  

4. Thị trường 

 
 

5. Các xét nghiệm kèm theo (tùy bệnh lý, khi cần thiết): 

 
 

6. Hiện đang dùng thuốc:…………………………………………………..  
  

XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN MẮT BÁC SĨ KHÁM 

( ký và đóng dấu) ( ký tên, ghi rõ họ và tên) 

Mẫu số 4 
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